	
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	I
	Các môn học chung/đại cương
	27
	480
	316
	150
	14

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6
	90
	88
	
	2

	2
	LLCT105
	Pháp luật
	2
	30
	28
	
	2

	3
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	
	60
	

	4
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	5
	CNTT101
	Tin học
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	6
	KHCB101
	Anh văn 1
	3
	45
	43
	
	2

	7
	KHCB102
	Anh văn 2
	3
	45
	43
	
	2

	8
	KT100
	Kỹ năng mềm
	3
	45
	43
	
	2

	
	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	63
	1530
	454
	1050
	26

	
	II.1
	Môn học cơ sở
	18
	285
	241
	30
	14

	1
	CK101
	An toàn lao động
	2
	30
	28
	
	2

	2
	CK100
	Vẽ kỹ thuật
	3
	45
	43
	
	2

	3
	CK103
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1
	30
	
	30
	

	4
	CK102
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	30
	28
	
	2

	5
	CK104
	Vật liệu học
	2
	30
	28
	
	2

	6
	CK105
	Cơ lý thuyết
	2
	30
	28
	
	2

	7
	CK106
	Sức bền vật liệu
	2
	30
	28
	
	2

	8
	CK121
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4
	60
	58
	
	2

	
	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	37
	1065
	157
	900
	8

	1
	CK125
	Công nghệ chế tạo máy
	4
	60
	58
	
	2

	2
	CK126
	Máy cắt kim loại
	2
	30
	28
	
	2

	3
	CK128
	Lập trình CNC
	3
	45
	43
	
	2

	4
	CK107
	Thiết kế CAD cơ bản
	2
	30
	28
	
	2

	5
	CK150
	Thực tập Nguội cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	6
	CK151
	Thực tập Hàn cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	7
	CK161
	Thực tập Tiện cơ bản
	3
	90
	
	90
	

	8
	CK159
	Thực tập Tiện nâng cao
	3
	90
	
	90
	

	9
	CK162
	Thực tập Phay cơ bản
	3
	90
	
	90
	

	10
	CK160
	Thực tập Phay nâng cao
	3
	90
	
	90
	

	11
	CK155
	Thực tập CNC cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	12
	CK127
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1
	45
	
	45
	

	13
	CK133
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1
	45
	
	45
	

	14
	CK156
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	
	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	56
	120
	4

	15
	CK123
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2
	30
	28
	
	2

	16
	CK132
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2
	30
	28
	
	2

	17
	CK157
	Thực tập CNC nâng cao
	2
	60
	
	60
	

	18
	CK122
	Nguyên lý cắt kim loại
	2
	30
	28
	
	2

	
	
	Tổng cộng
	90
	2010
	770
	1200
	40


[bookmark: _GoBack]Tổng cộng có 46 môn từ cơ bản đến nâng cao giảng dạy cho ngành Chế tạo máy khoa Cơ khí.
